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Áp phích phân loại rác

Cách phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt

●Không được đổ rác vào những ngày không thu gom.

●Vào sáng ngày thu gom, hãy mang rác đến trạm tập 

kết trước 9 giờ. ●Lịch thu gom rác không cháy được và rác nguy hại đã được chuẩn bị sẵn tại tòa thị chính, 

phòng quản lý vệ sinh, các chi nhánh, trung tâm cộng đồng và trung tâm phúc lợi.

●Phân loại rác cháy được và không cháy được vào các túi được chỉ định trước khi mang đi.

Rác cháy được
Hãy buộc chặt miệng túi trước khi 

đem đi.

Rác nhà bếp

⚠Sau khi để ráo nước 

Các loại vải

●Áo quần 

●Khăn 

●Chăn 

●Gối

●Trang phục 

trượt tuyết

●Áo mưa

Các loại giấy

●Giấy ăn ●Giấy vụn

●Bưu thiếp ●Phong bì 

●Giấy đã bị cắt nhỏ bằng máy 

hủy tài liệu ●Hóa đơn ●Ảnh 
Khác

●Khẩu trang (Bất kể chất liệu nào)

●Cát vệ sinh cho mèo

●Phân vật nuôi

●Miếng dán giảm đau

●Đũa dùng một lần

●Vỏ sò

●Các loại chăn ga gối đệm

⚠Hãy loại bỏ đất và cát ra khỏi cỏ.

⚠Hãy sử dụng chất làm đông để xử lý dầu ăn còn thừa.

Hoặc là, sau khi thấm dầu vào vải hay giấy, hãy cho vào túi rác màu đỏ 

theo quy định.

⚠Việc thu gom dầu Tempura thừa được thực hiện tại các siêu thị và trạm 

xăng ở thành phố Obihiro.

⚠Vui lòng ngâm diêm và pháo hoa trong nước trước khi vứt chúng đi.

Rác cháy được có thể xử lý bằng phiếu xử lý rác
Hãy bỏ vào túi rác theo quy định những vật

có thể cho vào và không có nguy cơ bị rách.

● Các loại mảnh vụn gỗ
(Cây trong vườn, vật liệu bỏ đi)

Độ dày của bó (cây) khoảng

25cm

Cho tới 1m Cho tới 1m Cho tới 1m

Mỗi bó sẽ phải dán một phiếu xử lý rác.

⚠Khi sử dụng phiếu xử lý rác cháy được, 

hãy cắt thành các đoạn có độ dày không 

quá 5cm và chiều dài không quá 1m, buộc lại 

bằng dây có chiều dài không quá 1m, sau đó 

gấp đôi phiếu xử lý rác và dán vào dây buộc.

※Những thứ vượt quá quy chuẩn sẽ được coi 

là rác cỡ lớn.

◎Tã sẽ được thu miễn phí.
・Hãy loại bỏ chất bẩn, cho vào túi trong suốt hoặc bán trong suốt và đem đến trạm tập kết rác vào ngày thu gom rác cháy được.

・Các loại tã được thu gom miễn phí bao gồm tã giấy, tã vải, tấm lót tiểu, khăn lau mông, và bông lau dùng cho chăm sóc người già.

※Khăn lót vệ sinh cho thú cưng và các vật dụng tương tự không nằm trong diện thu gom.

Rác không cháy được
Hãy buộc chặt miệng túi 
trước khi đem đi.

Túi màu xanh Thứ tư (Cách tuần )

⚠Vui lòng kiểm tra lịch thu gom rác.

Bạn cũng có

thể kiểm tra

ngày thu gom tại đây.

Các sản phẩm làm từ nhựa
●Bàn chải đánh răng ●Thau, 

chậu

●Xô nước ●Màng bọc thực phẩm

đã qua sử dụng ●Ống hút

●Hộp đựng kín (Hộp nhựa đựng

thức ăn) 

●Đĩa CD, DVD, băng video, băng

cassette và hộp đựng của chúng

Các sản phẩm
làm từ da

●Cặp sách●Giày

Sản phẩm
làm từ nhôm
●Giấy bạc

●Nồi nhôm dùng

1 lần

Mảnh thủy tinh

Khác

Đồ điện (những thứ có thể bỏ

vào túi rác theo quy định)

Sản phẩm từ kim loại

Các loại nắp kim loại

●Kính vỡ●Gương

●Cốc●Dĩa●Đồ gốm sứ

●Kính pha lê

●Máy hút bụi

●Máy quạt

●Chảo nướng điện

●Nồi cơm điện

●Ô ●Đồ chơi●Thú nhồi bông

●Chất hút ẩm ●Túi nước đá, chất làm lạnh

●Miếng dán giữ nhiệt

●Găng tay cao su

●Đèn điện (bao gồm đèn LED) 

●Dây (bằng nhựa vinyl) 

●Miếng xốp, miếng bọt biển

●Túi đựng đồ giặt là

●Móc treo quần áo giặt là

●Giày thể thao và dép xăng đan

●Nồi●Ấm đun nước ●Chảo
※Có thể đem đi thu gom tài nguyên tái chế.

(Vì có một số khu dân cư không thu gom, 

nên vui lòng xác nhận lại.)

●Nắp chai bia và các loại

đồ uống khác ●Nắp kim loại

⚠Hãy bọc dao kéo hoặc lượng nhỏ kính vỡ 

vào giấy và dán nhãn “きけん" lên túi rác 

theo quy định trước khi đem đi vứt.

Rác không cháy được có thể xử lý bằng phiếu xử lý rác( )
Hãy bỏ vào túi rác theo quy định những vật

có thể cho vào và không có nguy cơ bị rách.

●Đồ điện (Máy hút bụi, quạt)

●Những vật dạng thanh hoặc dạng tấm
(Gậy bóng chày kim loại, ô, cần câu cá, v.v.)

Các vật phẩm có kích thước tương đương 40 lít có thể dán phiếu xử lý rác 
và được vứt đi.

⚠Những vật có thể bỏ đi bằng phiếu xử lý rác không cháy được là những vật 

có độ dày không quá 5cm và chiều dài không quá 1m. Hãy buộc bằng dây

dài không quá 1m, sau đó gấp đôi phiếu xử lý rác và dán lên dây đó.

※Những vật vượt quá quy chuẩn sẽ được coi là rác cỡ lớn.

Độ dày của bó khoảng 25cm

Cho tới 1m

◎Chúng tôi thu gom miễn phí thiết bị điện gia dụng nhỏ đã sử dụng
tại các hộp thu gom.

Vui lòng bỏ chúng vào các hộp thu gom (khe 30 cm x 30 cm) được đặt tại Tòa nhà 
Chính của Tòa thị chính, Trung tâm Vệ sinh, Chi nhánh Kawanishi/Taisho, Trung tâm 
Y tế và Phúc lợi, Ozora Kaikan và từng Trung tâm Cộng đồng. Danh mục thu gom có 
hạn chế. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết chi tiết.

Cửa hàng bán

túi rác theo quy

định và phiếu

xử lý rác

Các cửa

hàng bán

lẻ, siêu thị, 

cửa hàng

tiện lợi gần

bạn có biển

hiệu bán

túi rác theo

quy định

và phiếu

xử lý rác.

Rác tài nguyên [Ngày S]
Túi trong suốt

Bao bì, đồ chứa bằng nhựa

Túi màu đỏ 2 lần/tuần (thứ , thứ )

ngày

●Vui lòng phân loại rác tài nguyên thành 10 loại và bỏ chúng vào các túi trong suốt hoặc bán

trong suốt rồi đem đi vứt.

●Vui lòng phân loại chúng theo ký hiệu tái chế trên bao bì.

Chai nhựa Lon

Hộp đựng và bao bì bằng giấy

Các loại hộp giấy

(hộp sữa, sữa chua…)

Các loại chai

Tạp chí và tờ rơi Giấy báo Thùng cát tông

Rửa rồi để 

ráo nước
Rửa rồi để 

ráo nước
Rửa rồi để 

ráo nước

Rửa rồi để 

ráo nước

Rửa rồi để 

ráo nước

Chai đựng đồ 

uống, rượu, 

mirin, nước 

tương, v.v.

Vui lòng để nguyên và không làm

nát khi vứt chúng đi. Hãy tháo nắp

chai và nhãn dán, rồi bỏ chúng vào

túi rác có chứa bao bì, đồ bằng

nhựa.

※Vui lòng cho lon thép và lon

nhôm vào cùng một túi mà

không làm nát chúng.

Sau khi loại

bỏ sạch các

vết bẩn

※Vui lòng vứt riêng từng loại tạp chí, báo, bìa cứng, v.v.

※Vui lòng vứt giấy cắt nhỏ bằng máy hủy tài liệu vào túi

rác cháy được.

※Sau khi phơi khô, 

hãy tháo chúng ra 

và buộc lại bằng 

dây trước khi vứt đi.

※Những hộp có lớp

phủ nhôm bên trong

sẽ thuộc nhóm rác

"Hộp đựng và bao 

bì bằng giấy".

※Chai mỹ phẩm màu trắng đục và các 

sản phẩm bằng thủy tinh sẽ được 

coi là "rác không cháy được".

●Chai dùng một lần

(chai lọ hỗn hợp)

●Chai tái sử dụng

※Vui lòng gấp và 

buộc lại bằng

dây trước khi

vứt chúng.

※Vui lòng đặt lõi

giấy vệ sinh vào giữa

tạp chí hoặc sách.

※Vui lòng gấp và

buộc lại bằng

dây trước khi 

vứt chúng.

※Hãy tháo ghim 

(rác không cháy 

được) và tháo 

băng keo (rác 

cháy được), sau 

đó gấp lại và 

buộc bằng dây 

trước khi vứt 

chúng đi.

⚠Hãy tích cực tận dụng việc thu gom tài nguyên tập thể của khu dân cư để thu gom báo, tạp chí, thùng giấy, bao bì giấy, hộp giấy, các loại chai và lon.

Lưu ý

Đây là RÁC CHÁY ĐƯỢC Đây là RÁC KHÔNG CHÁY ĐƯỢC
Đây là rác tài nguyên

phân loại theo tạp chí và tờ rơi

・Khẩu trang

・Giấy ăn

・Bưu thiếp

・Phong bì

・Hóa đơn

・Tàn thuốc lá

・Cốc giấy

・Đũa dùng một lần

・Miếng dán giảm đau

Chúng tôi đã liệt kê những vật dễ bị phân loại nhầm. Vui lòng xác nhận chúng.

・Que kem

・Tăm xỉa răng

・Tấm lót vệ sinh cho thú 

cưng

・Cuộn giấy lăn dính bụi

・Các loại giấy bẩn

・Giấy đã bị cắt nhỏ bằng

máy hủy tài liệu

・Băng cá nhân

・Giấy lau bếp

v.v.

・Miếng xốp, miếng bọt biển

・Bàn chải đánh răng

・Chất hút ẩm

・Miếng dán giữ nhiệt

・Ống hút

・Túi nước đá, chất làm lạnh

・Cỏ trang trí sushi

・Dây cao su

・Đĩa CD, DVD, băng video, 

băng cassette và hộp đựng

chúng

・Lõi của màng bọc

thực phẩm

・Lõi giấy vệ sinh

・Tờ rơi

・Áp phích

・Sách giáo khoa

・Găng tay cao su

・Các loại hộp nhựa

đựng thức ăn

・Giấy bạc

・Màng bao bên ngoài

miếng cao dán

・Dây (bằng nhựa vinyl)

・Nắp kim loại

・Nồi nhôm, dĩa nhôm

dùng 1 lần

・Thìa và nĩa v.v.

Rác nguy hại và nguy hiểm

Vui lòng để pin khô, nhiệt kế thủy ngân, ống huỳnh quang, bật lửa, pin sạc loại nhỏ (không bao gồm sản phẩm của

công ty thành viên JBRC), thuốc lá không cháy, thuốc lá điện tử (trừ Ploom.glo) vào các túi riêng.

Túi trong

suốt
Thứ tư (Cách tuần)

Bạn cũng có

thể kiểm tra

ngày thu gom

tại đây.

Bóng huỳnh quang

※Vui lòng mang pin 

nút (SR, PR, LR) 

đến cửa hàng tái

chế trực thuộc

Hiệp hội Công nghiệp Pin.

Hãy vứt bỏ bóng đèn, bóng đèn LED, 

ống huỳnh quang đã bị hỏng vào túi 

"rác không cháy được". 

Nhiệt kế thủy ngânPin khô, pin đồng xu (CR, BR)

Các loại bật lửa Các loại pin sạc nhỏ Thuốc lá nun nóng và thuốc lá điện tử

⚠Vui lòng bỏ nhiệt 

kế điện tử vào 

rác không cháy 

được.

⚠Hãy bỏ vào hộp

hoặc ống khi mua

rồi vứt đi.

・Bật lửa dùng một lần

・Bật lửa điện tử

・Bật lửa ga

・Bật lửa turbo

・Bật lửa dầu

⚠Ngay cả khi khí vẫn còn, nó có thể được 

xử lý như "Rác nguy hại và nguy hiểm".

Vui lòng dán băng keo vào các đầu kim 
loại trước khi vứt bỏ nhằm cách điện.

Vui lòng mang

Ploom/glo đến cửa

hàng hợp tác với

Hiệp hội Thuốc lá

Nhật Bản để tái chế.

Rác cỡ lớnTính phí
Hình thức đăng ký trước

Trung tâm tiếp nhận rác cỡ lớn

SĐT 0155-67-5010

Dán phiếu xử lý rác cỡ lớn ở vị trí dễ nhìn

trên từng món đồ (hoặc từng điểm) một.

Rác cỡ

lớn

Những vật dụng không thể cho vào túi rác chuyên dụng của thành phố 
Obihiro (loại 40ℓ), có chiều dài một cạnh dưới 2m và trọng lượng dưới 
100kg, được xem là "rác cỡ lớn".
Các khối, gạch, và mảnh bê tông, dù có kích thước nhỏ bằng lòng bàn tay, 
vẫn được thu gom như "rác cỡ lớn" do liên quan đến quy trình xử lý.

Đăng ký Mua phiếu xử lý rác:

600 yên/phiếu.
Thu gom

※Rác sẽ được thu gom trong vòng khoảng một tuần kể từ ngày tiếp nhận.
Hãy đem rác đến địa điểm được chỉ định khi đăng ký trước 9 giờ sáng vào ngày thu gom.

Trung tâm tiếp nhận rác cỡ lớn

■Thời gian tiếp nhận: Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 9:00 đến 17:00

(trừ các ngày lễ và Tết Dương lịch)

Cửa hàng bán túi rác theo quy định và phiếu xử lý rác

Các cửa hàng bán lẻ, siêu thị, cửa hàng

tiện lợi gần bạn có biển hiệu bán túi rác

theo quy định và phiếu xử lý rác.

Những

vật

dụng

không

thể thu

gom

Những sản phẩm thuộc diện
luật tái chế thiết bị điện gia dụng

Máy tính

Vật liệu nguy hiểm và vật liệu khó xử lý

※Để biết phương pháp xử lý chi tiết, vui lòng liên hệ Phòng Kinh doanh Vệ sinh.

Hãy tham khảo ý kiến cửa hàng bán. 

Máy điều hòa
(bao gồm cả dàn lạnh ngoài trời) Ti vi

Tivi màn hình CRT
Tủ lạnh và tủ đông

Máy giặt và máy sấy quần áo

※ Dù có tháo rời hoặc
cho vào túi rác
chuyên dụng, chúng
tôi cũng không thể
thu gom.

Khi không còn cần sử dụng máy tính, hãy yêu cầu

nhà sản xuất thu hồi.

Hãy tham khảo ý kiến cửa hàng bán hoặc đơn vị xử lý.

●Dầu thải và các chất tương tự ●Dầu ăn thải và các chất tương tự

●Bình cứu hỏa ●Lốp bánh xe ●Xe máy và xe tay ga ●Pin 

●Thuốc trừ sâu ●Bình gas ●Piano ●Giường nước 

●Xăng và dầu hỏa ●Rác thải công nghiệp

●Màn hình máy tính (bao gồm màn hình CRT kiểu CAT,
màn hình LCD mỏng, v.v.)
●Máy tính để bàn (thân máy) ●Máy tính xách tay

Bạn phải mang rác đến (tự mang đi)
Khi bạn phải xử lý một lượng lớn rác thải sinh hoạt do chuyển nhà hoặc các lý do khác, 

bạn có thể mang trực tiếp đến Trung tâm Kuririn. (Không cần túi rác chuyên dụng hoặc 

phiếu xử lý rác, nhưng phí xử lý là 170 yên cho mỗi 10kg.)

Vào tháng 3, tháng 4, kỳ nghỉ Lễ Vàng và cuối năm, rác thải sẽ tăng lên rất nhiều, vì vậy 

hãy đưa rác đến các trạm thu gom một cách có kế hoạch.

Hiệp hội hành chính phức hợp khu vực Tokachi, Trung tâm Kuririn
●Ngày có thể mang rác đến／Từ thứ Hai đến thứ Bảy, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều

●Ngày không thể mang rác đến／Chủ nhật, thứ Hai của tuần thứ 3 tháng 7, 

thứ Hai của tuần thứ 2 tháng 10, 

từ chiều ngày 31 tháng 12 đến hết ngày 2 tháng 1

●Thông tin liên hệ／Obihiro Nishi 24-jo Kita 4 chome 1-5

SĐT 0155-37-3550 FAX 0155-37-4119

Chúng tôi sẽ gửi thông tin về rác qua LINE!
←Quét mã QR ở bên trái để 

chúng tôi trở thành bạn bè 

của bạn trên LINE.

Hãy cài đặt "khu vực cư trú của bạn" 

trong phần cài đặt tin nhắn!

※ Để quét mã QR, hãy sử dụng

scanner của ứng dụng LINE.

◆Thông tin liên hệ
Ban Vệ sinh Công cộng, phòng Môi trường, Sở Môi 

trường Đô thị Thành phố Obihiro
080-2464 Obihiro Nishi 24-jo Kita 4-1

SĐT 0155-37-2311 FAX 0155-37-2313

E-mail clean@city.obihiro.hokkaido.jp

URL https://www.city.obihiro.hokkaido.jp/kurashi/gomi/

Xuất bản năm 2024

(Cùng ngày thu gom rác không cháy được)

※Nếu 

dán 

phiếu xử 

lý rác 

lên túi 

không 

phải túi 

rác theo 

quy 

định thì 

sẽ không 

được 

thu gom.

Trang chủ về

rác thải và tái chế

・Lịch

・Vở

v.v.

Bình xịt

●Bình gas ●Bình xịt
※Vui lòng không

khoan lỗ.

Sử dụng hết ở bên trong

Tuyệt đối không được đặt bình xịt và 

bình gas vào túi rác không cháy được.
Chú ý

※Vui lòng không vứt 
nó vào túi rác 
không cháy được.

Chú ý

Tờ rơi phân loại rác
Bạn có thể kiểm tra việc phân

loại rác chi tiết tại đây.

Thu gom một
lần mỗi tuần

(Dạng tem dán) 600 yên mỗi tem
(bán từng tem một)

SĐT

Tivi màn hình LCD

Tivi màn hình Plasma

TV màn hình OLED

Áp phích này được tạo bằng tiếng Nhật và đã được dịch sang tiếng Việt. Bản tiếng Nhật là bản gốc và bản tiếng Việt được tạo ra chỉ mang 

tính tham khảo. Trong trường hợp có mâu thuẫn hoặc sự khác biệt giữa hai phiên bản, bản tiếng Nhật sẽ được ưu tiên.


